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1 114011 Hoá lý silicat KVL2019 3 PGS.TS ĐỖ QUANG MINH Khoa Công nghệ Vật liệu

2 114012 Kỹ thuật gốm sứ KVL2019 3 PGS.TS ĐỖ QUANG MINH Khoa Công nghệ Vật liệu

3 114013 Kim loại học KVL2019 0 PGS.TS NGUYỄN VĂN DÁN Khoa Công nghệ Vật liệu

4 114014 Lý thuyết và công nghệ luyện kim 1 KVL2019 3 TS. HUỲNH CÔNG KHANH Khoa Công nghệ Vật liệu

5 114018 Cơ sở khoa học Vật liệu KVL2019 0 PGS.TS ĐỖ QUANG MINH Khoa Công nghệ Vật liệu

6 114010 Vật lý chất rắn KVL2019 3 PGS.TS LÊ VĂN THĂNG Khoa Công nghệ Vật liệu

7 024075 CAD/CAM CDT2019 0 TS. TÔN THIỆN PHƯƠNG Khoa Cơ khí

8 024062 Các quá trình chế tạo CTM2019 3 TS. BÀNH QUỐC NGUYÊN Khoa Cơ khí

9 024036 Bơm, quạt, máy nén NHI2019 0 TS. NGUYỄN MINH PHÚ Khoa Cơ khí

10 024048 Thống kê trong công nghiệp KHT2019 3 ThS. NGUYỄN HỮU PHÚC Khoa Cơ khí

11 024046 Vận trù học KHT2019 4 PGS.TS ĐỖ NGỌC HIỀN Khoa Cơ khí

12 024042 Vật liệu học và xử lý CTM2019 4 TS. LƯU PHƯƠNG MINH Khoa Cơ khí

13 024057 Chi tiết máy CDT2019 2 PGS.TS TRẦN THIÊN PHÚC Khoa Cơ khí

14 024056 Nguyên lý máy CDT2019 1 PGS.TS BÙI TRỌNG HIẾU Khoa Cơ khí

15 124038 Cơ lý thuyết CKT2019 0 PGS.TS VŨ CÔNG HÒA Khoa Khoa học ứng dụng

16 124041 Phương pháp phần tử hữu hạn trong cơ kỹ thuật CKT2019 0 PGS.TS TRƯƠNG TÍCH THIỆN Khoa Khoa học ứng dụng

17 124053 Dao động cơ sở CKT2019 0 GS.TS NGÔ KIỀU NHI Khoa Khoa học ứng dụng

18 124044 Kỹ thuật thiết bị y học và thí nghiệm VL2019 3 ThS. LÊ CAO ĐĂNG Khoa Khoa học ứng dụng

19 124043 Quang học kỹ thuật và ứng dụng VL2019 3 TS. PHẠM THỊ HẢI MIỀN Khoa Khoa học ứng dụng

20 124046 Thiết bị chẩn đoán hình ảnh y học VL2019 3 PGS.TS HUỲNH QUANG LINH Khoa Khoa học ứng dụng

21 084096 Kết cấu bê tông cốt thép 1 XDN2019 1 TS. TRẦN THÁI MINH CHÁNH Khoa Kỹ thuật Xây dựng

22 084128 Kết cấu thép 2 XDD2019 3 ThS. TRẦN TIẾN ĐẮC Khoa Kỹ thuật Xây dựng

23 084129 ĐAMH Kết cấu thép XDD2019 2 ThS. TRẦN TIẾN ĐẮC Khoa Kỹ thuật Xây dựng

24 084112 Bản đồ học XBD2019 1 ThS. CHÂU PHƯƠNG KHANH Khoa Kỹ thuật Xây dựng

25 084110 Hệ thống thông tin địa lý XBD2019 1 PGS.TS TRẦN TRỌNG ĐỨC Khoa Kỹ thuật Xây dựng
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26 084107 Hệ thống định vị toàn cầu KTD2019 0 PGS.TS NGUYỄN NGỌC LÂU Khoa Kỹ thuật Xây dựng

27 084133 Trắc lượng ảnh KTD2019 0 TS. PHAN THỊ ANH THƯ Khoa Kỹ thuật Xây dựng

28 084135 Trắc địa cao cấp KTD2019 0 PGS.TS NGUYỄN NGỌC LÂU Khoa Kỹ thuật Xây dựng

29 084105 Viễn thám XBD2019 3 TS. PHAN HIỀN VŨ Khoa Kỹ thuật Xây dựng

30 104050 Các quá trình hóa học và hóa lý trong KTMT KMT2019 4 ThS. DƯ MỸ LỆ Khoa Môi trường và Tài nguyên

31 044052 Cơ sở năng lượng điện QNL2019 1 PGS.TS NGUYỄN HỮU PHÚC Khoa Điện - Điện tử

32 044049 Kỹ thuật hệ thống viễn thông KDT2019 2 ThS. NGUYỄN THANH TUẤN Khoa Điện - Điện tử

33 044047 Kỹ thuật siêu cao tần KDT2019 4 TS. TRỊNH XUÂN DŨNG Khoa Điện - Điện tử

34 044050 Xử lý số tín hiệu KDT2019 1 ThS. ĐẶNG NGUYÊN CHÂU Khoa Điện - Điện tử

35 044044 Hệ thống điều khiển nhúng TDH2019 4 TS. NGUYỄN VĨNH HẢO Khoa Điện - Điện tử

36 044054 Kỹ thuật robot CDT2019 1 TS. NGUYỄN HOÀNG GIÁP Khoa Điện - Điện tử

Tổng cộng: 36 môn học
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